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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của luận án 

Quản Lộ-Phụng Hiệp là một trong 05 vùng có hệ thống thủy lợi 

(HTTL) (cùng tên gọi) lớn nhất   ĐBSCL phục vụ tưới, tiêu cho 

khoảng 280.000 ha và 430.000 người s  dụng nước (NSDN). Nguồn 

nước chủ yếu t  các nhánh sông của hạ lưu sông Mê Kông. Toàn hệ 

thống có h n 100 km kênh trục ch nh, 426 km kênh cấp 1, 28 cống 

ngăn m n-gi  ngọt và hàng nghìn trạm b m (điện, dầu) các loại. 

HTTL Quản Lộ-Phụng Hiệp hiện có h n 350 lao động đang trực 

tiếp tham gia quản lý, khai thác các CTTL thủy lợi đầu mối, t nh trung 

bình 01 nh n viên thủy lợi quản lý khoảng 65 km kênh mư ng các 

cấp; trong đó, kênh trục ch nh, kênh cấp 1 và cấp 2 lần lượt là 7; 22 và 

36 km; thêm n a, các CTTL thường nằm trên địa bàn rộng, trải t  tỉnh 

này sang tỉnh khác, huyện này sang huyện khác. Do không đủ nh n lực 

quản lý và thiếu sự tham gia của các tổ chức thủy lợi c  s  dẫn đến 

nhi u CTTL tại vùng Quản Lộ-Phụng Hiệp hiện không có chủ thể 

quản lý thực sự. Hậu quả, nhi u CTTL đang bị xuống cấp dẫn đến việc 

lãng ph , thất thoát nguồn nước tưới nghiêm trọng, đ c biệt trong bối 

cảnh tình hình BĐKH và nước biển d ng đang tác động ngày càng lớn 

đến vùng Quản Lộ-Phụng Hiệp. 

Nhằm n ng cao hiệu quả khai thác CTTL hiện có, bên cạnh các 

giải pháp công trình thì một giải pháp phi công trình đã được nhi u 

Chuyên gia tưới quốc tế khuyến nghị thực hiện tại HTTL Quản Lộ-

Phụng Hiệp là cần thiết phải đẩy nhanh quá trình ph n cấp quản lý, 

khai thác CTTL các tổ chức thủy lợi c  s . 

Tại HTTL Quản Lộ-Phụng Hiệp, đ  xuất ph n cấp quản lý, khai 

thác CTTL cho các tổ chức thủy lợi c  s  được áp dụng chủ yếu theo 

Thông tư 65/2009/TT-BNNPTNT (TT65) như diện t ch (km
2
, hecta , 

loại hình công trình (kênh, cống, trạm b m, v.v.  ho c cấp công trình 

(cấp 1,2, 3 ho c nội đồng . Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy nhi u khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện IMT theo đ  xuất ph n cấp 
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như: (i) Chưa phù hợp với đ c thù CTTL của Vùng; (ii  Chưa t nh đến 

các yếu tố thị trường; (iii  Chưa thúc đẩy được xã hội hóa thủy lợi; (iv  

Chưa thực sự hiệu quả và b n v ng. Nguyên nh n là do nh ng tiêu ch  

ph n cấp còn khá cứng nhắc, thiếu t nh linh hoạt nên rất khó phù hợp 

để áp dụng cho nh ng HTTL còn thiếu các tổ chức quản lý, khai thác 

thuỷ lợi như Quản Lộ-Phụng Hiệp.   

Xuất phát t  yêu cầu thực tiễn trên, cần thiết phải nghiên cứu x y 

dựng một phư ng pháp hỗ trợ ph n cấp quản lý, khai thác CTTL cho 

các tổ chức thủy lợi c  s  tại HTTL Quản Lộ-Phụng Hiệp. 

Theo hướng tiếp cận khác với nh ng nghiên cứu đã có, luận án đ  

xuất 01 tiêu ch  ph n cấp là nhận thức v  CTTL của NSDN làm n n 

tảng, kết hợp cùng các bộ chỉ số và thuật toán (thống kê, xác xuất, tối 

ưu…) để x y dựng và hoàn chỉnh nên 01 phư ng pháp hỗ trợ ph n cấp 

quản lý, khai thác CTTL cho các tổ chức thủy lợi c  s . Nghiên cứu 

điển hình tại HTTL Quản Lộ-Phụng Hiệp. 

2. Mục đích của luận án 

Nghiên cứu đ  xuất phư ng pháp hỗ trợ ph n cấp quản lý, khai 

thác công trình thủy lợi cho các tổ chức thủy lợi c  s  tại hệ thống 

thủy lợi liên tỉnh Quản Lộ-Phụng Hiệp. 

3. Đối tƣợng, phạm vi và nội dung nghiên cứu của luận án 

3.1. Đối tượng nghiên cứu:  

- Ph n cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi. 

- Mối tư ng quan gi a hiệu quả khai thác CTTL và nhận thức v  

CTTL của NSDN tại thời điểm khảo sát nghiên cứu và sau khi ph n 

cấp (theo kịch bản giả định . 

- Các công trình thủy lợi và các tổ chức, cá nh n trực tiếp quản 

lý, khai thác các công trình đó; tập trung đối tượng là NSDN. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu: 

Nghiên cứu v  ph n cấp quản lý, khai thác CTTL cho các tổ chức 

thuỷ lợi c  s ; tập trung cho 2/3 nhiệm vụ ch nh của ph n cấp theo 

TT65 là: (i  Quản lý nước; (ii  Quản lý công trình.  
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3.3. Nội dung nghiên cứu: 

- X y dựng, kiểm định t nh khách quan và độ tin cậy cho hai bộ 

chỉ số đánh giá v : (i  Hiệu quả khai thác CTTL; (ii  Nhận thức v  

CTTL của NSDN. 

- Áp dụng phư ng pháp hỗ trợ ph n cấp tại HTTL Quản Lộ-

Phụng Hiệp, theo t nh toán đưa ra 03 kịch bản tối ưu có giá trị lớn nhất 

v  hiệu quả khai thác CTTL. 

- Ph n t ch, lựa chọn 01 kịch bản phù hợp với thực tiễn sản xuất, 

làm c  s  x y dựng lộ trình thúc đẩy IMT theo đ  xuất ph n cấp. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phư ng pháp kế th a: t  các nguồn tài liệu trong và ngoài nước 

làm rõ bản chất, vai trò và quy luật của ph n cấp quản lý, khai thác 

CTTL đối với các tổ chức thuỷ lợi c  s . 

- Phư ng pháp đi u tra: thu thập thông tin định t nh và định lượng 

nhằm tạo c  s  d  liệu cho nghiên cứu khám phá.  

- Phư ng pháp toán học: bao gồm các thuật toán thống kê, xác 

xuất để ph n t ch số liệu nhằm khám phá ra bản chất, quy luật vận 

động và mối tư ng quan gi a nhận thức v  CTTL của NSDN và hiệu 

quả khai thác CTTL. 

- Phư ng pháp chuyên gia: nhận định và giúp định hướng giải 

pháp tối ưu cho vấn đ  tồn tại cần tiếp tục giải quyết của nghiên cứu. 

5. Đóng góp mới của luận án 

- Đã x y dựng 01 phư ng pháp hỗ trợ ph n cấp quản lý, khai thác 

CTTL cho các tổ chức thủy lợi c  s ; áp dụng phư ng pháp trên tại 

HTTL Quản Lộ-Phụng Hiệp đã luận chứng được có mối tư ng quan 

gi a hiệu quả khai thác CTTL và nhận thức v  CTTL của NSDN 

thông qua chỉ số Pearson (r  t  0,65-0,70. 

- Đã đ  xuất 01 bộ chỉ số đánh giá nhận thức v  CTTL của 

NSDN, thông qua việc kiểm định độ tin cậy, t nh khách quan và hợp lý 

đã lựa chọn được 10/14 chỉ số t  Bộ chỉ số đánh giá nhận thức v  
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CTTL của NSDN là phù hợp với đi u kiện sản xuất nông nghiệp tại 

HTTL Quản Lộ-Phụng Hiệp. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

6.1. Ý nghĩa khoa học: 

- Đã luận chứng được mối quan hệ gi a hiệu quả khai thác CTTL 

và nhận thức v  CTTL của NSDN thông qua chỉ số Pearson (r  t  

0,65-0,7, kết quả tư ng quan thể hiện qua các phư ng trình toán học 

cụ thể và có độ tin cậy cao. 

- Đã x y dựng được Bộ chỉ số để đánh giá hiệu quả khai thác 

CTTL (07 chỉ số  và Bộ chỉ số đánh giá nhận thức v  CTTL của 

NSDN (14 chỉ số . 

- Đã x y dựng được 01 phư ng pháp hỗ trợ ph n cấp quản lý, 

khai thác CTTL (gồm có phư ng pháp luận, phư ng pháp tiếp cận và 

phư ng pháp cụ thể  cho các tổ chức thủy lợi c  s  dựa trên các bộ chỉ 

số và thuật toán tối ưu đa mục tiêu (đa biến .  

6.2. Ý nghĩa thực tiễn: 

- Góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện ph n giao các nhiệm vụ quản lý, khai thác CTTL tại HTTL 

Quản Lộ-Phụng Hiệp. 

- Góp phần x y dựng lộ trình thúc đẩy thực hiện IMT cho các tổ 

chức thủy lợi c  s  trong nh ng năm tiếp theo dựa trên ma trận hỗ trợ 

ph n cấp quản lý, khai thác CTTL. 

 

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN PHÂN CẤP QUẢN LÝ, KHAI 

THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI 

1.1. Tổng quan lịch sử phân cấp thuỷ lợi trên thế giới 

Quá trình cải cách quản lý tưới t  1980 đến nay cho thấy ph n 

cấp quản lý, khai thác CTTL có mối quan hệ ch t chẽ với IMT. Sự 

phát triển cao nhất của một đ  án ph n cấp quản lý, khai thác CTTL 

ch nh là việc áp dụng khả thi các kết quả đ  xuất ph n cấp đó cho thực 
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hiện IMT, đ y cũng là c  s  để đổi mới mô hình quản lý, khai thác 

CTTL (Hình 1.4). 

Hình 1.4. Quá trình cải cách quản lý tưới tại nh ng quốc gia có n n 

nông nghiệp có tưới t  năm 1980 đến nay. 

Nguồn: Nguyễn Đức Việt và Đoàn Thế Lợi, 2016 

Động lực thúc đẩy các quốc gia thực hiện IMT theo ph n cấp 

quản lý, khai thác CTTL là nhằm tiết kiệm ng n sách đầu tư công (tại 

hầu hết các quốc gia  và đảm bảo sự hoạt động b n v ng cho các 

CTTL (Mexico, Chi Lê  ho c là để cải thiện hiệu quả cấp nước tưới 

cho sản xuất nông nghiệp (vùng Andhra Pradesh, Ấn Độ . Còn động 

lực t  ph a nh ng NSDN là muốn giành quy n chủ động trong quản lý 

nguồn nước tưới (Columbia, Mỹ và Úc  và kiểm soát hợp lý các chi 

ph  thuỷ lợi (Columbia và CHDC Dominica . 

1.2. Tổng quan lịch sử phân cấp thuỷ lợi tại Việt Nam 

Ph n cấp quản lý, khai thác CTTL cho các tổ chức thuỷ lợi c  s  

đã được nghiên cứu, phát triển cao nhất trong hệ thống văn bản pháp 

luật hiện hành tại Việt Nam là Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT 

ngày 12/10/2009 v  việc “Hướng dẫn tổ chức hoạt động và ph n cấp 

quản lý, khai thác CTTL”. Kết quả rà soát năm 2014, Việt Nam có 

55/63 tỉnh đã triển khai x y dựng Đ  án ph n cấp quản lý, khai thác 

CTTL theo hướng dẫn tại TT65 (Bảng 1 ; trên c  s  đó, UBND các 

tỉnh tiến hành thực hiện IMT các CTTL cho tổ chức thủy lợi c  s  trên 

địa bàn tỉnh. Sau 5 năm thực hiện TT65 (2010-2015 , đã có 39/63 tỉnh 

trên cả nước (chiếm 62%  thực hiện IMT theo đ  án ph n cấp; số 

lượng CTTL đã chuyển giao cho các tổ chức thủy lợi c  s  là: 3.191 
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hồ chứa, 11.500 đập d ng, 7.036 trạm b m điện, 4.068 cống và hàng 

chục nghìn kênh các cấp. Riêng vùng ĐBSCL đã tiến hành ph n cấp 

được: 13/14 hồ chứa, 2.327/3.127 trạm b m điện, 3.503 cống các cấp 

và 12.715/67.183 km kênh [49]. 

1.3. Tổng quan tiêu chí hỗ trợ phân cấp QLKTCTTL 

1. Tiêu chí phân cấp theo cấp công trình thủy lợi 

Theo kinh nghiệm, các chuyên gia sẽ đánh dấu, ph n loại CTTL 

theo các cấp (t  cao đến thấp  trên bản đồ tưới (quy mô 01 khu tưới 

ho c 01 vùng lãnh thổ ; căn cứ các lớp công trình trên, tiến hành ph n 

cấp nhiệm vụ cho các tổ chức thủy lợi c  s . Cụ thể tại Nhật Bản: 

Hình 1.5. Ph n cấp theo cấp công trình tại Nhật Bản. 

Nguồn: Viện Nghiên cứu Tưới tiêu Nhật Bản, 2007  

Trong đó:  

- CTTL loại A: Các CTTL   cấp nội đồng (kênh, mư ng, cống 

lấy nước m t ruộng, bậc nước, máng đo nước... . 

- CTTL loại B: Các CTTL   cấp đầu mối nhỏ (cống đầu kênh, 

kênh trục ch nh, kênh cấp 1 và 2 ho c vượt cấp . 

- CTTL loại C: Các CTTL   cấp đầu mối lớn (đập d ng, hồ chứa, 

trạm b m, cống và cống vùng tri u . 

- CTTL loại D: Các CTTL   cấp trọng điểm quốc gia (hồ thủy 

điện, đập lớn, hồ chứa nước đa mục tiêu... .  
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Ưu điểm là có thể thực hiện ph n cấp trên một khu vực tưới, tiêu 

rộng lớn [20], [52]. Nhược điểm là rất khó để tìm được chủ thể quản 

lý, khai thác các cấp CTTL. 

2. Tiêu chí phân cấp theo sự phát triển tổ chức thủy lợi 

Theo kết quả nghiên cứu của Trung t m tư vấn PIM thực hiện 

năm 2007 tại ĐBSCL, sự phát triển của một số loại hình tổ chức thủy 

lợi c  s  điển hình qua các thứ bậc sau: 

- Bậc 1- Hộ ho c nhóm hộ s  dụng nước. 

- Bậc 2- Tổ dịch vụ thủy lợi. 

- Bậc 3- Tổ hợp tác. 

- Bậc 4- Hợp tác xã nông nghiệp ho c TCHTDN. 

- Bậc 5- Ban quản lý thủy lợi liên xã. 

Căn cứ theo các thứ bậc của các loại hình phát triển tổ chức thủy 

lợi c  s , nh ng quốc gia như Thái Lan, Philippine, Nepal… đã tiến 

hành ph n giao nh ng CTTL cấp 3 nội đồng, cho các tổ chức thuỷ lợi 

c  s  trực tiếp quản lý. 

Ưu điểm là một tiêu ch  có độ tin cậy cao, nhược điểm là khó áp 

dụng cho nh ng HTTL hiện đang còn thiếu các tổ chức quản lý thuỷ 

lợi c  s .   

3. Tiêu chí phân cấp theo diện tích tưới: 

Trên thế giới, diện t ch tưới, tiêu trồng lúa (hecta, km
2
  hiện đang 

là một trong nh ng căn cứ pháp lý để thực hiện ph n cấp cho các tổ 

chức thủy lợi c  s , trong đó có Việt Nam. Diện t ch tưới để ph n cấp 

khác nhau   t ng nước, v  dụ như CHDC Dominica đ  xuất ph n cấp 

các CTTL có tiêu ch  diện t ch phục vụ [≤1.000 ha]; lưu vực sông 

Volta của Ghana là [≤100 ha], Indonesia là [≤500 ha]; Nepal đối với 

vùng núi là [≤500 ha] và đồng bằng là [≤2.000 ha]; Zimbabwe là [≤80 

ha]; Philippine là [<1.000 ha]; Đài Loan là [<270 ha].  

Ưu điểm là có thể thực hiện ph n cấp trên một khu vực tưới, tiêu 

rộng lớn, nhưng hiện chưa có c  s  nào để xác định việc lựa chọn diện 
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t ch tưới, tiêu như trên là có phù hợp hay không với khả năng tiếp 

nhận quản lý, khai thác của các tổ chức thuỷ lợi c  s .   

4. Tiêu chí phân cấp theo mức độ vận hành, bảo dưỡng: 

Đánh giá mức độ t  đ n giản đến phức tạp của công tác vận hành 

và bảo dưỡng của t ng loại hình CTTL (đập, kênh, cống, trạm 

b m… , dựa trên hai nội dung đánh giá: 

- Mức độ vận hành CTTL như: (i  Yêu cầu cung cấp nước; (ii  

Đi u hành, ph n phối nước; (iii  Ph n phối nước trong thời kỳ khô 

hạn, x m nhập m n; (iv  Hồi quy nước sau tưới, tiêu tr  lại HTTL. 

- Mức độ bảo dưỡng của CTTL: trình độ, kỹ năng tu s a, bảo 

dưỡng công trình của tổ chức thủy lợi c  s  theo yêu cầu vận hành 

phức tạp của CTTL. 

Theo R.R. Javier và H. Kuscu, đánh giá năng lực, kinh nghiệm 

vận hành, bảo dưỡng CTTL có thể dựa trên sự hài lòng v  chất lượng 

dịch vụ tưới t  các CTTL của NSDN theo phư ng pháp KIS gồm 01 

biến phụ thuộc Y (chất lượng dịch vụ thủy lợi  và 05 biến độc lập Xi 

(hoạt động O&M): 

5. Tiêu chí phân cấp theo địa giới hành chính: 

Bằng cách thống kê và lập danh mục tất cả các CTTL thuộc địa 

giới hành ch nh trong đ n vị hành ch nh của 01 tỉnh, huyện, xã ho c 

thôn, c  quan có thẩm quy n sẽ ra quyết định việc thực hiện IMT cho 

các tổ chức thủy lợi c  s  tham gia quản lý, khai thác CTTL, thường là 

các CTTL trên 01 xã ho c 01 thôn.  

Ưu điểm là một tiêu ch  hỗ trợ nhanh nhất để hoàn thành việc 

triển khai thực hiện IMT cho các tổ chức thủy lợi c  s  trong một thời 

gian ngắn, nhưng rất khó để áp dụng đối với các HTTL có nhi u công 

trình liên huyện, liên xã. 
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6. Tiêu chí phân cấp theo điểm lấy nước trên kênh: 

Là giải pháp ph n cấp cho các kênh liên tỉnh, liên huyện và nằm 

trên nh ng khu vực có địa hình phức tạp, rất khó để tổ chức quản lý. 

V  dụ HTTL Thabina, tỉnh Limpopo, Nam Phi, ph n cấp theo phư ng 

án cứ 04 điểm lấy nước trên kênh thì do một TCHTDN quản lý. 

Nhưng đ y không phải là một tiêu ch  có thể áp dụng phổ biến cho 

nhi u vùng, mi n khác nhau do chỉ đáp ứng được nhu cầu ph n cấp 

cho loại hình công trình kênh. 

1.4. Tổng quan phƣơng pháp đánh giá hiệu quả khai thác công 

trình thuỷ lợi 

- Phư ng pháp đánh giá nhanh RAP/MASSCOTE. 

- Phư ng pháp định chuẩn Benchmarking. 

- Phư ng pháp chất lượng dịch vụ tưới, tiêu. 

- Phư ng pháp đánh giá hiệu quả CTTL nhỏ, nội đồng. 

- Phư ng pháp đánh giá hiệu quả kinh tế tổng hợp CTTL. 

Tuy nhiên, sau khi áp dụng th  điểm tại một số địa phư ng cho 
thấy việc thu thập thông tin là khá phức tạp, đa chi u, nhi u chỉ số còn 

thiếu c  s  khoa học, không phù hợp với các đi u kiện đ c thù CTTL 

của các vùng, mi n; chưa phù hợp để áp dụng tại HTTL Quản Lộ-

Phụng Hiệp. 

1.5.  Tổng quan phân cấp tại khu vực nghiên cứu 

Quản Lộ-Phụng Hiệp gồm 03 tiểu vùng ch nh là: (i  Quản Lộ-

Phụng Hiệp; (ii  Ba Rinh-Tà Liêm; (iii  Tiếp Nhật. Diện t ch đất tự 

nhiên khoảng 403.000 ha. Riêng Quản Lộ-Phụng Hiệp có khoảng 

430.000 NSDN và 300.000 ha đất SXNN. 

Để thực hiện IMT cho các tổ chức thủy lợi c  s , vùng Quản Lộ-

Phụng Hiệp đã áp dụng 3/6 tiêu ch  hỗ trợ ph n cấp quản lý, khai thác 

CTTL, cụ thể là: (i  Theo cấp CTTL; (ii  Theo địa giới hành ch nh; 

(iii  Theo mức độ phức tạp vận hành, bảo dưỡng công trình. Thống kê 

tại 2/5 tỉnh của HTTL Quản Lộ-Phụng Hiệp như Bảng 1.3. 
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Bảng 1.3. Một số căn cứ ph n cấp quản lý, khai thác CTTL tại 

vùng Quản Lộ-Phụng Hiệp 

TT Tỉnh Quy mô công 

trình 

Cấp 

kênh 

Địa giới 

hành chính 

Mức độ 

phức tạp 

1 Hậu Giang 

 Công ty 

thủy lợi 

Công trình 

lớn, v a 

 Liên huyện, 

liên xã 

Phức tạp 

 TCHTDN Công trình nhỏ  Trong 01 xã Đ n giản  

2 Bạc Liêu 

 Công ty 

khai thác 

CTTL cấp 

tỉnh  

- Công trình 

thuỷ lợi lớn, 

các hệ thống 

cống, bọng  

Cấp 1 

và 2 

Liên huyện Phức tạp 

 

 TCHTDN - Kênh nhánh 

và nội đồng 

 01 ấp, 01 xã, 

liên xã 

Đ n giản  

Nguồn: Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi, 2015 

1.6. Xác định vấn đề cần nghiên cứu 

Nhằm hỗ trợ ph n cấp quản lý, khai thác CTTL cho các tổ chức 

thuỷ lợi c  s  một cách hiệu quả, b n v ng và linh hoạt tại vùng Quản 

Lộ-Phụng Hiệp thì bản chất của vấn đ  cần được giải quyết là phải 

đánh giá được khả năng có thể tiếp nhận quản lý, khai thác CTTL của 

các tổ chức thủy lợi c  s , nhưng cũng cần phải hướng đến việc n ng 

cao hiệu quả khai thác CTTL. 

 

CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP HỖ TRỢ PHÂN 

CẤP QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CHO 

CÁC TỔ CHỨC THUỶ LỢI CƠ SỞ 

2.1. Cơ sở lý luận của vấn đề cần nghiên cứu và nhận thức 

Tổ chức thủy lợi c  s  định nghĩa là tổ chức của nh ng NSDN, 

do vậy, bản chất của đánh giá khả năng tiếp nhận cho các tổ chức thuỷ 

lợi c  s  ch nh là đánh giá khả năng cho nh ng NSDN. Tuy nhiên, 
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năng lực là khái niệm được chủ yếu s  dụng cho các đối tượng là 

doanh nghiệp/đ n vị; còn đối với cá nh n thì s  dụng khái niệm nhận 

thức. Kết quả lý luận đưa ra nhận định ban đầu là để đem lại hiệu quả 

khai khác CTTL thì NSDN cần có nh ng nhận thức tốt v  CTTL. 

2.2. Giả thuyết nghiên cứu 

1. Hiệu quả khai thác CTTL phụ thuộc vào nhận thức v  CTTL 

của NSDN; với một số giả thiết khác như giống c y trồng, kỹ thuật 

canh tác, chế độ bón ph n và các yếu tố thị trường khác... tác động đến 

hiệu quả khai thác CTTL là không đáng kể. 

2. Giá trị hiệu quả khai thác CTTL tỉ lệ thuận với nhận thức v  

CTTL của người s  dụng nước. 

2.3. Phƣơng pháp tiếp cận hỗ trợ phân cấp quản lý, khai thác 

công trình thủy lợi  

Hình 2.3. Tổ hợp các bước thực hiện hỗ trợ ph n cấp cho các tổ 

chức thủy lợi c  s . 
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Đ  xuất s  đồ khối mô hình thuật toán của phư ng pháp hỗ trợ 

ph n cấp như Hình 2.4:  

Hình 2.4. S  đồ các thuật toán trong MÔ HÌNH THUẬT TOÁN. 

Trình tự các bước cụ thể như sau: 

1. Đánh giá hiệu quả khai thác CTTL bằng các chỉ số nội tại và 

bên ngoài [Quy định là nhóm biến phụ thuộc (HQi ]; đánh giá nhận 

thức v  CTTL của NSDN [Quy định là nhóm biến độc lập (NTi)].   

2. Ph n t ch, xác định và làm rõ mối quan hệ gi a hai nhóm chỉ 

số “Hiệu quả-Nhận thức”. 

3. X  lý số liệu bằng phần m m thống kê IBM–SPSS. Ph n t ch 

hồi quy, t nh tối ưu với kỳ vọng cao nhất v  hiệu quả khai thác CTTL, 

t  đó, xác định các điểm nhận thức tối ưu.  



13 

4. Căn cứ theo giá trị của các điểm nhận thức hiệu quả và nhận 

thức tối ưu trên để đánh giá khả năng có thể tiếp nhận quản lý, khai 

thác CTTL của NSDN. 

2.4. Phƣơng pháp cụ thể hỗ trợ phân cấp quản lý, khai thác công 

trình thủy lợi 

1. Đề xuất bộ ch  số đánh giá hiệu quả và nhận thức: 

Phụ lục 1: Tên biến s  dụng để x y dựng ph n cấp. 

Biến phụ thuộc (Yi) – Hiệu quả khai thác CTTL 

HQ1 Y1 Chỉ số hiệu quả s a ch a, bảo dưỡng công trình 

HQ2 Y2 Chỉ số hiệu quả vận hành công trình 

HQ3 Y3 Chỉ số hiệu quả bảo vệ công trình 

HQ4 Y4 Chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ tưới tiêu 

HQ5 Y5 Chỉ số đánh giá t nh b n v ng công tác quản lý 

HQ6 Y6 Chỉ số hiệu quả sản phẩm trên 1 đ n vị diện t ch 

HQ7  Chỉ số th ch ứng x m nhập m n 

Biến độc lập (Xi) – Nhận thức về CTTL của NSDN 

NT1 X1 Nhận thức v  công trình thuỷ lợi đầu mối 

NT2 X2 Nhận thức v  các cấp kênh 

NT3 X3 Nhận thức v  các điểm giao nước 

NT4 X4 Nhận thức v  công trình đi u tiết nước 

NT5  Nhận thức v  chủ thể quản lý công trình thuỷ lợi 

NT6 X5 Nhận thức nguồn nước tưới t  công trình thuỷ lợi 

NT7 X6 Nhận thức v  thuỷ lợi ph  

NT8  Nhận thức v  quy n hiệp thư ng giá nước 

NT9 X7 Nhận thức v  thuỷ lợi ph  đến chất lượng dịch vụ  

NT10 X8 Biết tổ chức vận hành ph n phối nước 

NT11 X9 Biết bảo dưỡng, s a ch a và bảo vệ công trình 

NT12  Biết x y dựng kế hoạch tài ch nh 

NT13  Nhận thức được vai trò cống ngăn m n - gi  ngọt 

NT14  Mức độ sẵn sàng tham gia tài ch nh 
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2. Đề xuất ma trận hỗ trợ phân cấp theo AHP: 

Vận dụng phư ng pháp ph n t ch c y thứ bậc AHP (Analytic 

Hierarchy Process) đ  xuất ma trận hỗ trợ ph n cấp. Trong đó, một 

chi u ma trận là thứ bậc của các loại hình tổ chức thủy lợi c  s , chi u 

còn lại là thứ bậc của các cấp CTTL (1, 2, 3 ho c nội đồng  theo t ng 

loại hình CTTL (kênh, cống, trạm b m…).  

Các giá trị của nhận thức v  CTTL của NSDN là yếu tố chỉ thị 
loại hình tổ chức thuỷ lợi c  s  và loại hình CTTL tư ng ứng mà 

NSDN có thể tiếp nhận và tham gia trực tiếp quản lý, khai thác. 

3. Phương pháp chọn cỡ mẫu nghiên cứu: 

Áp dụng theo công thức tổng quát 2-2: 

Trong đó: 

N - tổng thể số lượng mẫu của khu vực khảo sát. 

P - tỷ lệ tổng thể. 

K - sai số cho ph p. 

4. Phương pháp phân tích tương quan Pearson (r): 

Với 2 biến số X và Y có cùng cỡ mẫu n, hệ số tư ng quan 

Pearson được t nh: 

Trong đó: 

- Hệ số tư ng quan có giá trị t  [-1 ÷ 1]. 

- Nếu (r < 0  có nghĩa là x và y tư ng quan nghịch. 

- Nếu (r > 0  có nghĩa là x và y tư ng quan thuận. 

1
2

1
2

1 1 1
n = 

N (1 )

N k

N P P z 





  
   

     
   

(2-2) 
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5. Phương pháp tối ưu hàm mục tiêu đa biến: 

Phát biểu mô hình tối ưu toán học đa mục tiêu v  hiệu quả quản 

lý khai thác CTTL tổng quát như sau: 

f (Y) = [Xi; Y(Yj)]          (2-11) 

Đi u kiện ràng buộc: 

   gh (X  (≤, =, ≥  bh, h=1,2…m            (2-12) 

   
nX Z R                     

Theo đó, với mong muốn đạt được hiệu quả cao nhất v  quản lý, 

khai thác CTTL, thì hàm đa mục tiêu f(Yi)→ Max. 

 

CHƢƠNG 3. ÁP DỤNG K T QUẢ NGHIÊN CỨU Đ  XUẤT 

PHÂN CẤP CHO CÁC TỔ CHỨC THỦY LỢI CƠ SỞ TẠI HỆ 

TH NG THUỶ LỢI QUẢN LỘ-PHỤNG HIỆP 

3.1. Phƣơng án thiết kế điều tra, khảo sát tại QL-PH 

1. Đối tượng tập trung đánh giá nhận thức v  CTTL của NSDN 

là: (i  Cá nh n; (ii  Hộ gia đình; (iii  Nhóm hộ gia đình thực hiện ho c 

tự cung ứng các dịch vụ tưới, tiêu. 

2. Phạm vi đi u tra, khảo sát là nh ng NSDN thuộc: (i) Trong độ 

tuổi lao động; (ii) Thuộc vùng nghiên cứu; (iii) Lựa chọn ngẫu nhiên, 

ph n bố theo khoảng cách trên các cấp kênh tại 03 tỉnh Cà Mau, Sóc 

Trăng, Bạc Liêu; (iv  Không gồm nh n viên của đ n vị khai thác 

CTTL; nhưng được phỏng vấn s u để lấy thông tin kiểm chứng. 

3. Thiết kế chọn mẫu đi u tra, khảo sát: do số lượng mẫu khảo sát 

tại Quản Lộ-Phụng Hiệp là rất lớn (ước khoảng 430.000 NSDN  nên 

số lượng mẫu áp dụng theo công thức Cochran (1977  với kỳ vọng sai 

số 5% và độ tin cậy là 95% là: 

Để đảm bảo t nh đại diện, chọn cỡ mẫu là: n = 384 mẫu. Thực tế 

đã khảo sát được 400 mẫu đạt yêu cầu. 
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4. Lựa chọn vị tr  lấy mẫu nghiên cứu theo phư ng pháp chọn 

mẫu nhi u giai đoạn (Bảng 3.1). 

Bảng 3.1. Vị tr  lấy mẫu tại HTTL Quản Lộ-Phụng Hiệp 

TT Kênh Thôn/ ấp Xã/ 

phƣờng 

Huyện Tỉnh 

1 Cái Nhúc - 

Cây Trâm  

Khóm 1 P. T n 

Thành 

TP. Cà 

Mau 

Cà Mau 

Khóm 2 

Khóm 3 

Ấp 3 T n Thành 

Ấp 4 

Ấp 5 

Ấp Bình Định 

2 Xáng Cà 

Mau - Bạc 

Liêu 

Ấp Cái Rô Định Bình TP. Cà 

Mau 

Cà Mau 

Ấp Bùng Binh Hoà T n 

Ấp Bùng Binh 2 

Ấp Hoà Đông 

3 Phó Sinh Ấp 21 Phong T n Giá Rai Bạc 

Liêu Ấp 15 

Ấp 14 

Ấp 20 Phong 

Thạnh  Ấp 19 

4 Quản Lộ - Nhu Gia 

4.1 Xáng Mỹ 

Phước 

Ấp T n Lập B Long T n Ngã 

Năm 

Sóc 

Trăng 

4.2 Quản Lộ - 

Nhu Gia 

Ấp Phước Ninh Mỹ Phước Mỹ Tú 

Ấp Phước An B Mỹ Thuận 

Ấp Phước An A 

Ấp Phước An 

Nguồn: Nguyễn Đức Việt và các cán bộ thuỷ lợi địa phương, 2014 

5. Phư ng pháp thu thập thông tin: 

- Phư ng pháp kiểm chứng số liệu.  

- Phư ng pháp phỏng vấn. 

- Phư ng pháp thực đo: s  dụng các loại máy đo m n cầm tay (v  

dụ như HANNA HI 9835, AZ8602, EXTECH EC170...  để xác định 

độ m n (  . 
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3.2. Kết quả khảo sát tại HTTL Quản Lộ-Phụng Hiệp   

1. Đánh giá t nh khách quan, hợp lý cho các chỉ số nhận thức v  

CTTL của NSDN: 

- Luận cứ để đánh giá t nh khách quan, hợp lý cho các chỉ số 

đánh giá nhận thức là nhận thức của con người v  một sự vật, hiện 

tượng phụ thuộc vào khoảng cách quan sát của chủ thể [91], [92]. 

- Lựa chọn biến D.KC1 “Khoảng cách t  vị tr  lấy nước của 

NSDN đến điểm giao gi a kênh cấp 1 và cấp 2” là biến giả lập để 

nhận định t nh khách quan cho 14 chỉ số nhận thức. 

- Thu thập số liệu tại HTTL Quản Lộ-Phụng Hiệp ttheo phư ng 

án thiết kế đi u tra, khảo sát, s  dụng phần m m IBM-SPSS ph n t ch 

mối quan hệ gi a 14 chỉ số đánh giá nhận thức và biến D.KC1. 

V  dụ cụ thể cho chỉ số NT1: Nhận thức v  CTTL đầu mối của 

người s  dụng nước (Hình 3.2). 

Hình 3.2. Biểu đồ ph n bố nhận thức NT1 theo khoảng cách. 

Kết quả này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn tại HTTL Quản Lộ-

Phụng Hiệp do vị tr  các CTTL đầu mối là các cống ngăn m n-gi  

ngọt thường nằm cuối các kênh cấp 2. 

2. Ph n t ch tư ng quan:  

 

51

40

29

28

38

21

34

43

43

49

2

1

4

1

7Ӵu kênh

/łch 1/4 Lkênh

/łch 1/2 Lkênh

/łch 3/4 Lkênh

/ǳԉi  kênh

7Ӵu kênh
/łch 1/4 

Lkênh
/łch 1/2 

Lkênh
/łch 3/4 

Lkênh
/ǳԉi kênh

Không ōƛԀt (0 - 3 %) 5140292838

.ƛԀt Ǌӳt Ɲt (3 - 10%) 2134434349

.ƛԀt Ƴԍt ǇƘӴn (10 - 30%) 02141

.ƛԀt (30 - 70%) 00000

.ƛԀt Ǌӳt Ǌƿ (> 70 %) 00000
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- Có 9/14 chỉ số đánh giá nhận thức đồng thời có các giá trị 

Pearson (r  > 0,2 và Sig. (2-tailed  < 5%, do vậy, kết luận là xuất hiện 

tư ng quan gi a 9/10 biến nhận thức (NT  này với 03 chỉ số đánh giá 

hiệu quả nội tại khai thác CTTL (ID_HQ). 

- Ph n t ch tư ng tự đối với 3/4 chỉ số đánh giá hiệu quả bên 

ngoài khai thác CTTL (ED_HQ) (chỉ số ED_HQ2 không có số liệu  

cho thấy có 9/14 chỉ số (NT  xuất hiện tư ng quan; riêng chỉ số NT1, 

NT9 sẽ bị loại ra khỏi ph n t ch hồi quy với biến ED_HQ4.  

3. Kiểm định độ tin cậy theo hệ số Cronbach’s Alpha: 10/14 chỉ 

số còn lại có hệ số tư ng quan biến- tổng (Corrected Item- Total 

Correlation  đ u lớn h n 0,4 (t  0,810 ÷ 0,872  tiếp tục đưa vào ph n 

t ch tư ng quan. 

4. Ph n t ch hồi quy gi a hiệu quả khai thác CTTL và nhận thức 

v  CTTL của NSDN bằng phần m m IBM-SPSS:  

Hình 3.13. Ph n t ch hồi quy đa biến bằng phần m m IBM - SPSS. 

Do là nghiên cứu mới, nên cần thiết phải chạy hồi qui nhi u dạng 

đường khác nhau (Hình 3.14), sau đó lựa chọn ra dạng đường phù hợp 

nhất để mô phỏng mẫu d  liệu. 
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ANOVA
a
 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 107790.124 9 11976.680 34.329 .000
b
 

Residual 130480.121 374 348.877   

Total 238270.246 383    

a. Dependent Variable: Hi u֓ quӶ s aֹ ch aֻ v¨ bӶo dҼn֭g CTTL cӸp3, n i֥ Ľn֟g 

b. Predictors: (Constant): NT1, NT2, NT3, NT4, NT6, NT7, NT9, NT10, NT11. 

Ph n t ch ANOVA cho thấy thỏa mãn các đi u kiện hệ số VIF 

đ u [<2] và Sig<5%, thông qua hệ số tư ng quan (coefficients  xác 

định phư ng trình hồi quy như sau:  

- Hiệu quả s a ch a, bảo dưỡng CTTL cấp 3 và nội đồng 

(ID_HQ1) được diễn toán qua phư ng trình 3-1: 

Y1 = 2.170 + 1.437×X1 + 1.873×X2 + 2.574×X3 + 1.012×X4 + 

1.686×X5 – 0.249×X6 + 2.342×X7 + 0.221×X8 + 

3.162×X9       (3-1) 

- Hiệu quả vận hành CTTL cấp 3 và nội đồng (ID_HQ2 : 

Y2 =  0.395 + 1.023×X2 + 2.048×X3 + 0.575×X4 + 0.088×X6 + 

0.030×X8 + 0.387×X9      (3-2) 

- Hiệu quả bảo vệ CTTL cấp 3 và nội đồng (ID_HQ3 : 

Y3 =  2.4 + 0.69×X1 + 0.070×X2 + 1.150×X3 + 0.230×X4 + 

1.090×X8 + 0.612×X9      (3-3) 

- Hiệu quả chất lượng dịch vụ thủy nông nội đồng (ED_HQ1 : 

Y4 =  4.041 + 1.490×X2 + 1.369×X3 + 3.897×X4 + 0.552×X5 + 

2.334×X7 + 1.139×X8 + 3.389×X9      (3-4) 

- Hiệu quả sản phẩm trên một đ n vị canh tác (ED_HQ3 : 

Y5 =  1.278 + 0.113×X1 + 0.013×X2 + 0.017×X3 + 0.398×X4 + 

0.231×X6 + 1.101×X8 + 0.258×X9     (3-5) 

- Hiệu quả th ch ứng x m nhập m n bảo đảm SXNN (ED_HQ4 : 

Y6 =  2.581 + 0.040×X2 + 0.183×X4 + 0.039×X8 + 0.039×X9  

(3-6) 
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5. Kết quả tính toán tối ƣu nhận thức về CTTL của NSDN: 

Hình 3.14. 

Đường ph n t ch 

hồi quy (dự báo  

gi a hiệu quả khai 

thác công trình và 

nhận thức v  công 

trình thủy lợi của 

NSDN. 

 

 

 

 

Phát biểu hàm đa mục tiêu (đa biến  v  hiệu quả khai thác CTTL:  

Hàm mục tiêu (Objective : f (Y  = [NTi; Y(HQi ] → MAX ho c 

MIN [-f(Y)]; 

Đi u kiện ràng buộc (Constraints :  

0.54     ≤  NT1   ≤ 3;         

1.16     ≤  NT2   ≤ 3; 

0.82     ≤  NT3   ≤ 4;                                

1.78     ≤ NT4    ≤ 4;  

1.36     ≤ NT6    ≤ 4;         

0.80     ≤ NT7    ≤ 4;          

0.85     ≤ NT9    ≤ 4;         

1.13     ≤ NT10  ≤ 4;                                    

1.36     ≤ NT11  ≤ 3;   

NT4 - NT6  ≥  0 

NT10 + NT11 - NT6  ≥  0 

NT1 ≤ NT2 ≤ NT3  ≤  NT4 

(3-7) 
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Trong đó, các giá trị biên dưới [0.54, 1.16, 0.82, 1.78, 1.36, 0.80, 

0.85, 1.13, 1.36] của Xi là giá trị trung bình v  nhận thức CTTL của 

NSDN tại HTTL Quản Lộ-Phụng Hiệp; các giá trị biên trên của Xi căn 

cứ theo thang đo của Bộ chỉ số. 

Giải hàm đa mục tiêu (đa biến  3-7 theo phư ng pháp thỏa dụng 

tập mờ bằng các phần m m MULTIOPT 2.0 và MATLAB R2015a, 

đưa ra 03 kịch bản của Hàm (u  đạt Max theo thứ tự t  trên xuống như 

Bảng 3.21. 

Bảng 3.21. Kết quả t nh toán tối ưu theo t ng kịch bản 

M« biԐn X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

NhӾn th cֳ  NT1 NT2 NT3 NT4 NT6 NT7 NT9 NT10 NT11 

K C֔H BӳN 1  w1 = w2 = w3 = w6 = 0.2 v¨ w4 = w5 = 0.1 

TΨi ̱u 0.77  1.46  1.76  2.78  3.36  2.15  0.85  3.13  3.63  

Mֳc ĽԒ xuӶt 1 1 2 3 3 2 1 3 4 

K C֔H BӳN 2  w1 = w2 = 0.1 v¨ w3 = w4 = w5 = w6 = 0.2 

TΨi ̱u 1.46  1.46  1.76  2.00  2.36  1.15  1.85  2.33  3.63  

Mֳc ĽԒ xuӶt 1 1 2 2 2 1 2 2 4 

K C֔H BӳN 3  w1 = w2 = w3 = w6 = 0.1 v¨ w4 = w5 = 0.2 

TΨi ̱u 1.77  2.25  2.11  1.78  1.16  1.15  0.85  1.13  2.63  

Mֳc ĽԒ xuӶt 2 2 2 2 1 1 1 1 3 

Căn cứ theo nh ng yếu tố phát triển kinh tế-xã hội tại vùng Quản 

Lộ-Phụng Hiệp, lựa chọn 01 kịch bản tối ưu nhận thức v  CTTL của 

NSDN cần bảo đảm theo các yếu tố sau: 

- Hỗ trợ đào tạo n ng cao nhận thức: cả 03 kịch bản đ u đáp ứng 

yêu cầu này, trong đó, Kịch bản 01 có các giá trị tăng là cao nhất. 

- Xã hội hoá công tác thuỷ lợi: cả 03 kịch bản đ u đáp ứng, 

nhưng Kịch bản 03 có sự chuyển biến giá trị là yếu nhất. 

- Khả năng tiếp nhận quản lý, khai thác CTTL của NSDN: chỉ có 

kịch bản 01 và 02 đáp ứng được t nh logic của yếu tố này. 

Tóm lại, sau khi so sánh, ph n t ch theo các đi u kiện đ c thù v  

công trình thủy lợi và thực tiễn SXNN tại HTTL Quản Lộ-Phụng Hiệp 

→ lựa chọn KỊCH BẢN 1 là phư ng án tối ưu để tiếp tục ph n t ch đ  

xuất ph n cấp (Bảng 3.22).  
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Bảng 3.22. So sánh kết quả nhận thức tối ưu với hiện trạng 

Nhận thức Hiện trạng Kết quả tối ƣu Mức đề  uất 

  NT1 =    X1 0.54 0.77 1 

  NT2 =    X2 1.16 1.46 1 

  NT3 =    X3 0.82 1.76 2 

  NT4 =    X4 1.78 2.78 3 

  NT6 =    X5 1.36 3.36 3 

  NT7 =    X6 0.80 2.15 2 

  NT9 =    X7 0.85 0.85 1 

  NT10 =  X8 1.13 3.13 3 

  NT11 =  X9 1.36 3.63 4 

Hình 3.15. Xu thế nhận thức tối ưu v  CTTL của NSDN.  

Qua s  đồ minh họa tại Hình 3.15 cho thấy hàm đa mục tiêu (đa 

biến  v  hiệu quả khai thác CTTL đạt giá trị cao nhất khi: 

- NSDN cần nhận thức được nguồn nước tưới để sản xuất nông 

nghiệp là t  hệ thống các công trình thủy lợi (biến NT6 . 

- NSDN biết cách tổ chức vận hành, ph n phối nước liên hoàn t  

đầu kênh cấp 3 đến vị tr  lấy nước, cần có kỹ năng tự giải quyết các 

xung đột có thể xảy ra trong quá trình lấy nước (biến NT10 . 
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- NSDN biết cách và biết tự bảo dưỡng, s a ch a và bảo vệ công 

trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng (biến NT11 . 

- Có 7/9 chỉ số nhận thức có giá trị tăng h n so với thời điểm 

nghiên cứu; 2/9 chỉ số có giá trị không đổi là nhận thức v  các cấp kênh 

(NT2) và thuỷ lợi ph  tác động đến chất lượng dịch vụ (NT9). 

Theo đó, cùng với sự phát triển của các tổ chức thuỷ lợi c  s  tại 

HTTL Quản Lộ-Phụng Hiệp t  Bậc 1→ Bậc 5, áp dụng phư ng pháp 

ma trận hỗ trợ ph n cấp đ  xuất ph n giao nhiệm vụ quản lý, khai thác 

t ng loại hình CTTL một cách cụ thể và phù hợp cho t ng loại hình tổ 

chức thủy lợi c  s  trên. 

 

K T LUẬN VÀ KI N NGHỊ 

1. Kết luận:  

Nghiên cứu đã hoàn thiện một phư ng pháp hỗ trợ ph n cấp quản 

lý, khai thác CTTL cho các tổ chức thủy lợi c  s  tại HTTL Quản Lộ-

Phụng Hiệp đáp ứng theo yêu cầu của 01 phư ng pháp khoa học mới 

gồm các nội dung ch nh sau: 

- Phư ng pháp luận: tiêu ch  nhận thức được lựa chọn để tr  

thành một tiêu ch  mới để nghiên cứu thực hiện ph n cấp bên cạnh 

nh ng tiêu ch  đã có như cấp CTTL, diện t ch tưới, tiêu, địa giới hành 

ch nh, số điểm lấy nước… 

- Phư ng pháp tiếp cận: căn cứ tình hình phát triển kinh tế-xã hội 

của Việt Nam, nghiên cứu đã lựa chọn hướng tiếp cận t  dưới-lên để 

thực hiện đ  xuất ph n cấp tại HTTL Quản Lộ-Phụng Hiệp, theo đó, 

một quy trình tổng thể tổ hợp các phư ng pháp bộ chỉ số và thuật toán 

được để xuất. 

- Phư ng pháp cụ thể: Ứng dụng thuật toán lý thuyết thoả dụng 

tập mờ chuyển 6 hàm mục tiêu đ n lẻ trên thành 01 hàm đa mục tiêu 

(đa biến  với một số đi u kiện ràng buộc theo các đ c trưng của HTTL 

Quản Lộ-Phụng Hiệp. áp dụng thuật toán đ n hình được t ch hợp sẵn 
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trong phần m m MATLAB R2015a và phần m m giải toán theo lý 

thuyết thoả dụng tập mờ MULTIOPT 2.0 đưa ra 03 kịch bản tối ưu 

làm c  s  thực hiện đ  xuất ph n cấp. 

Bên cạnh đó, kết quả ph n t ch khám phá theo phư ng pháp hỗ 

trợ ph n cấp cũng trả lời 02 giả thuyết nghiên cứu sau: 

- Hiệu quả khai thác CTTL phụ thuộc vào nhận thức v  CTTL 

của NSDN, thể hiện qua chỉ số Pearson (r  t  0,65-0,7, nghĩa là có 

khoảng 65-70% sự biến động của một chỉ số hiệu quả khai thác CTTL 

được giải th ch bằng các chỉ số nhận thức v  CTTL của NSDN. 

- Giá trị hiệu quả khai thác CTTL (Xi  tỉ lệ thuận với nhận thức 

v  CTTL của NSDN (Y , khi các giá trị Xi tăng thì giá trị tổng fval (Y  

cũng tăng lên và ngược lại. 

2. Kiến nghị:  

T  các kết quả trực quan theo Ma trận hỗ trợ ph n cấp có một số 

kiến nghị ph n cấp cụ thể tại HTTL Quản Lộ-Phụng Hiệp như sau: 

- Tại thời điểm nghiên cứu (năm 2014 : loại hình tổ chức thuỷ lợi 

c  s  được khuyến nghị để phát triển là Hộ/ nhóm hộ s  dụng nước và 

Tổ dịch vụ thuỷ lợi (t  3-5 người ; được ph n giao quản lý, khai thác: 

(i) Kênh cấp 3, nội đồng; (ii  Cống đầu kênh cấp 3, nội đồng; (iii  

Trạm b m nhỏ nội đồng (5- 30 ha). 

- Theo kịch bản t nh tối ưu: khuyến k ch phát triển 04 loại hình tổ 

chức thủy lợi c  s  như sau: (i  Hộ/ nhóm hộ s  dụng nước; (ii  Tổ 

dịch vụ; (iii  Tổ hợp tác; (iv  HTXNN ho c TCHTDN. Tuỳ theo t ng 

nhiệm vụ khai thác cụ thể, c  quan có thẩm quy n sẽ tiến hành ph n 

giao các loại hình CTTL tư ng ứng. 

- Để có thể đạt được theo kịch bản tối ưu (sau khi thực hiện ph n 

cấp) tại HTTL Quản Lộ-Phụng Hiệp cần n ng cao khả năng tiếp nhận 

quản lý, khai thác CTTL của các tổ chức thuỷ lợi, bản chất ch nh là 

việc n ng cao nhận thức v  CTTL của NSDN./. 
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